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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Huỳnh Thanh Duyên 

 Các thẩm phán:                           Ông Vũ Ngọc Huynh 

                          Ông Phạm Trung Tuấn                    

 - Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Kim Yến – Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Ông Bùi Minh Nghĩa - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 123/2016/TLPT-

HC ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc “Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi 

việc cán bộ, công chức”. 

Do bản án hành chính sơ thẩm số: 02/2016/HC-ST ngày 06 tháng 5 năm 

2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 170/2018/QĐ - PT ngày 27 tháng 

02 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1966 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Đ, xã T, huyện T1, tỉnh Long An 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện: Luật sư 

Nguyễn Văn H – Đoàn luật sư tỉnh Long An (có mặt). 

- Người bị kiện: Cục trưởng Cục thuế tỉnh Long An 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Trần Văn L – Phó Cục 

trưởng Cục thuế tỉnh Long An (có mặt). 

- Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Nguyễn Văn S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 02/02/2016 ông Nguyễn Văn S trình bày: 
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Từ tháng 4 đến tháng 5/2015, ông Nguyễn Văn S (Cán bộ thu thuế hộ cá 

thể thuộc Chi cục thuế huyện T1) có mượn tiền thu thuế với tổng số tiền 

10.230.000 đồng nên ông S có nộp phạt “tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý” 

92.156 đồng. Nguyên nhân do mẹ ông S nằm viện. Việc chậm nộp là do nguyên 

nhân khách quan. Ông S không có ý chiếm đoạt. Bản thân ông S đã tự kiểm 

điểm nhận hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Hội đồng kỷ luật Cục thuế tỉnh Long 

An có quyết định kỷ luật “Buộc thôi việc” ông S với các nguyên nhân: 03 lần 

đánh bạc, 03 lần chiếm dụng tiền thuế (01 lần bị xử phạt 01 năm tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội lạm dụng). 

Ông S không đồng ý việc Hội đồng kỷ luật cho rằng ông mượn tiền của 

người nộp thuế, sửa chữa ngày trên biên lai thu thuế. 

Ông S thừa nhận: Có bị xử phạt vi phạm hành chính 01 lần về hành vi 

đánh bạc ngày 13/5/2013 vì thời hiệu đã trên 01 năm (tiền sự đánh bạc không 

còn) và bị xử phạt 01 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 02 năm (Bản án số 

08/2007/HC-ST ngày 26/01/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An). Ông S đã 

chấp hành xong và đương nhiên xóa án tích. 

Với những lý do trên, ông S không đồng ý quyết định 2224/QĐ-CT ngày 

16/10/2015 của Cục thuế tỉnh Long An kỷ luật “Buộc thôi việc” ông. Ông 

Nguyễn Văn S yêu cầu Tòa án hủy quyết định 2224/QĐ-CT ngày 16/10/2015 

của Cục thuế tỉnh Long An nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của ông. 

Tại văn bản số 608/CT-TCCB ngày 29/3/2016 của Cục trưởng cục thuế 

tỉnh Long An được tóm tắt như sau: 

Ông Nguyễn Văn S được tuyển dụng vào ngành thuế ngày 23/9/1997, 

trong quá trình công tác từ khi thực hiện nhiệm vụ Ủy nhiệm thu đến khi làm 

công chức thuế (trên 18 năm) đã vi phạm và bị xử lý hình sự kỷ luật như sau: 

- Năm 1997, ông S bị kỷ luật “Khiển trách” tại quyết định 35/CCT.QĐ.97 

của Chi cục thuế huyện T1 về hành vi đánh bạc. 

-  Năm 2000, ông bị công an huyện T1 phạt vi phạm hành chính về hành 

vi đánh bạc. (Khi Cục thuế phát hiện thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật). 

-  Năm 2004, ông bị kỷ luật “Cảnh cáo” tại quyết định số 12/QĐ-CT ngày 

02/01/2004 của Cục thuế tỉnh Long An do chiếm dụng, xâm tiêu tiền thuế với số 

lượng lớn. 

-  Năm 2005, ông bị kỷ luật hạ bậc lương tại quyết định 2804/QĐ-CT-

TCCB ngày 05/9/2005 của Cục thuế tỉnh Long An (chưa xóa kỷ luật) tiếp tục tái 

phạm chiếm dụng tiền thuế. 

-  Năm 2007, lần 01 ông bị kỷ luật hạ ngạch từ kiểm thu viên thuế (ngạch: 

06.039 bậc 02 hệ số 2.06) xuống nhân viên thuế (ngạch 06.040 bậc 04 hệ số 

2.04) tại quyết định 1771/QĐ-CT, ngày 02/5/2007 của Cục thuế tỉnh Long An 

do chiếm dụng tiền thuế với số lượng lớn (trên 80.000.000 đồng, có cho Uỷ ban 

xã mượn 38.000.000 đồng); lần 02 tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/HCST ngày 
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26/01/2007 bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 01 năm tù cho hưởng án 

treo về tội “ Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

-  Năm 2013, bị kỷ luật hạ bậc lương từ bậc 07, hệ số 2.58 xuống bậc 06, 

hệ số 2.40 tại quyết định 1391/QĐ-CT ngày 14/6/2013 của Cục thuế do uống 

rượu bia, đánh bạc ăn tiền trong giờ làm việc bị công an huyện T1 xử phạt vi 

phạm hành chính 1.500.000 đồng tại quyết định số 82/QĐ-PHC ngày 13/5/2013. 

Năm 2015, căn cứ 02 văn bản kết luận kiểm tra nội bộ số 1119/KL-CCT 

ngày 05/8/2015, văn bản số 1161/KL-CCT ngày 10/8/2015 cùng của Chi cục 

thuế huyện T1. Trong khoảng thời gian tháng 4 và tháng 5/2015, ông S có 

những sai phạm như sau: 

- Có hành vi viết 08 biên lai thu thuế số tiền 9.390.000 đồng, cố tình 

chừa lại phần ghi ngày, tháng thu không lót giấy than theo quy định để 

sau đó ghi lại ngày, tháng khác trên biên lai để thu lợi. 

- Có hành vi cố tình sửa ngày thu trên 17 số biên lai thu thuế để kéo dài 

thời gian chậm đăng nộp để sử dụng số tiền 20.076.000 đồng. 

- Có hành vi chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước khi quyết toán 

xong biên lai thu trên 17 số biên lai để sử dụng số tiền 15.031.000 

đồng. 

Ông S giải trình việc vi phạm là do ông cần tiền trong thời gian mẹ ông 

bệnh (Cơ quan có quỹ công đoàn cho công chức mượn từ 06-12 triệu nhưng ông 

S không mượn). 

- Có hành vi nhận tiền thuế 3.500.000 đồng chậm lập thủ tục tính thuế, 

viết biên lai thu, đăng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

Xét các hành vi của ông Nguyễn Văn S năm 2015 vừa nêu đã vi phạm quy 

định Luật Quản lý thuế, Luật Cán bộ công chức, các quy định của ngành thuế, 

bộ tài chính. Cục thuế đã thành lập Hội đồng kỷ luật và tiến hành họp vào ngày 

12/10/2015, xem xét sai phạm của ông S tại 02 văn bản kết luận kiểm tra nội bộ 

của Chi cục thuế huyện T1. Ông S đã công nhận việc làm sai trái của mình, 

bước đầu có đôi co chối quanh, nhất là số tiền 3.500.000 đồng cho rằng khi thì 

mượn người này, lúc thì mượn của người khác, cá tính ông S coi ai không ra gì, 

chuyên môn nghiệp vụ yếu kém, luôn vi phạm luật có hệ thống. Cục thuế đã áp 

dụng nhiều hình thức kỷ luật để ông S có cơ hội sửa chữa nhưng ông vẫn tái 

phạm ngày càng nghiêm trọng. 

Do đó, Hội đồng kỷ luật biểu quyết bỏ phiếu kín 05/05 thi hành kỷ luật 

ông Nguyễn Văn S với hình thức kỷ luật “Buộc thôi việc”. Cục trưởng cục thuế 

căn cứ kết quả biểu quyết ban hành quyết định 2224/QĐ-CT ngày 16/10/2015 

thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn S với hình thức kỷ luật “Buộc thôi việc”. Yêu 

cầu Tòa án không chấp nhận yêu cầu của ông S. 

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 02/2016/HC-ST ngày 06 tháng 5 năm 

2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định: 
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Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 163 Luật Tố tụng hành chính; 

Áp dụng Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án 2009, 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận nội dung khởi kiện của ông Nguyễn Văn S về việc yêu 

cầu hủy quyết định 2224/QĐ-CT ngày 16/10/2015 của Cục trưởng cục thuế tỉnh 

Long An. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, thi hành án và thông 

báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 18/5/2016 người khởi kiện ông Nguyễn Văn S kháng cáo đề nghị 

hủy quyết định số 2224/QĐ-CT ngày 16/10/2015 của Cục trưởng cục thuế tỉnh 

Long An. 

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay người khởi kiện vẫn giữ yêu cầu kháng 

cáo yêu cầu huỷ Quyết định số 2224/QĐ - CT ngày 16/10/2015  của Cục trưởng 

Cục thuế tỉnh Long An. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện phát biểu: 

Ông S không đồng ý Cục thuế quy kết ông nộp chậm số tiền thu thuế vào ngân 

sách Nhà nước của 17 biên lai với số tiền trên 15.000.000 đồng theo quy định 

nếu thu vùng sâu vùng xa thì được chậm nộp 5 ngày. Số tiền 3.500.000 đồng 

Cục thuế cho rằng đây là số tiền ông S mượn của người phải nộp thuế là không 

đúng, số tiền trên ông S mượn của ông T2 chứ không phải của ông M. Ông S 

vào biên chế ngày 23/9/1997, nhưng lại có Quyết định kỷ luật vào ngày 

16/6/1997 là mâu thuẫn. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của ông S, hủy quyết định buộc thôi việc của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Long 

An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà phát biểu:  

+ Về tố tụng: Hội đồng xét xử và các đương sự đều tuân thủ đúng quy 

định của Luật tố tụng hành chính. 

+ Về nội dung: Qua các tài liệu trong hồ sơ, qua thẩm vấn công khai ông 

S đã thực hiện 4 hành vi đã liệt kê, các hành vi vi phạm này đã vi phạm vào các 

quy định của Bộ tài chính, của Tổng cục thuế nhằm kéo dài thời gian nộp tiền 

thu thuế vào ngân sách Nhà nước. Do đó, Cục trưởng cục thuế tỉnh Long An ban 

hành Quyết định số 2224/QĐ-CT ngày 16/10/2015 buộc thôi việc ông S là có 

căn cứ, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, nghe lời phát biểu của Luật 

sư, của đại diện Viện kiểm sát, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Về Tố tụng: Về đối tượng khởi kiện, về Thẩm quyền xét xử, về thời 

hiệu khởi kiện là hoàn toàn đúng quy định pháp luật tố tụng hành chính. 
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[2] Về nội dung: Xét tính có căn cứ và tính phù hợp pháp luật của Quyết 

định số 2224/QĐ- CT ngày 16/10/2015: 

+ Về hình thức: Quyết định trên được Cục trưởng cục thuế tỉnh Long An 

ban hành đúng trình tự thủ tục (về thời hiệu, thời hạn thi hành kỷ luật, về thành 

phần hội đồng kỷ luật) theo quy định tại khoản 1 Điều 3; khoản 2 Điều 4 và 

điểm d khoản 1 Điều 11 Quyết định 531/QĐ-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ tài 

chính; Điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 9 Quyết đinh 2534/QĐ-BTC ngày 

30/9/2014 của Bộ tài chính và khoản 1 Điều 15 Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 

17/5/2011 của Chính phủ. 

+ Về tính hợp pháp của Quyết định: Căn cứ để ban hành Quyết định 

2224/QĐ – CT ngày 16/10/2015 là áp dụng Điều 5 Quyết định số 30/2001/QĐ-

BTC ngày 13/4/2001 của Bộ tài chính; khoản 7 Điều 28 Thông tư 156/2013/TT-

BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính ;  

 Xét Cục trưởng cục thuế tỉnh Long An ban hành Quyết định số 2224/QĐ-

CT ngày 16/10/2015 buộc thôi việc ông Nguyễn Văn S  vì tháng 4, 5 năm 2015 

ông S có những hành vi vi phạm các quy định của ngành, cụ thể: 

- Hành vi ghi 08 biên lai thu thuế không lót giấy than giữa các liên (nhằm 

ghi lại ngày tháng khác trên biên lai), tổng số tiền thu 9.946.000 đồng. 

- Hành vi sửa ngày thu thuế trong 17 biên lai thu thuế, tổng số tiền thu 

20.076.000 đồng. Trong 02 tháng 4, 5 năm 2015, ông S thu tổng cộng 87 số biên 

lai. Ông S thực hiện nhiệm vụ thu không đúng quy định 25 số biên lai, tổng số 

tiền 29.466.000 đồng (chiếm tỉ lệ 28,74% số biên lai thu). 

- Hành vi chậm đăng nộp tiền thu thuế vào ngân sách nhà nước khi quyết 

toán xong 17 biên lai thu (14 biên lai thu tổng số tiền 13.431.000 đồng nộp chậm 

01 ngày; 03 biên lai tổng số tiền 1.6000.000 đồng nộp chậm 10 ngày). 

- Hành vi nhận tiền của người nộp thuế là ông Phạm Hoàng M 3.500.000 

đồng ngày 26/6/2015, hẹn ngày 29/6/2015 ra biên lai, nhưng đến ngày 

06/7/2015 ông S trả lại số tiền mượn cho ông M. 

Các hành vi trên của ông S nhằm kéo dài thời gian nộp tiền thu thuế vào 

ngân sách Nhà nước đã vi phạm Điều 5 Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 

13/4/2001 của Bộ Tài chính; Khoản 7 Điều 28 Thông tư 156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Điều 20 Quyết định 2181/QĐ-TCT ngày 

27/12/2012 của Tổng cục thuế; Khoản 4 Điều 113 Luật Quản lý thuế.  

Với tính chất, mức độ vi phạm của ông S như trên, nên Hội đồng kỷ luật 

của Cục thuế tỉnh Long An đã thống nhất bỏ phiếu với hình thức kỷ luật buộc 

thôi việc. Ngày 16/10/2015 Cục trưởng cục thuế tỉnh Long An căn cứ khoản 5 

Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ ban hành 

Quyết định 2224/QQĐ-CT thi hành kỷ luật với hình thức “ Buộc thôi việc” ông 

Nguyễn Văn S. Không đồng ý với Quyết định trên ông S đã khởi kiện Quyết 

định trên tại Toà án nhân dân tỉnh Long An, sau khi xét xử sơ thẩm, ông S kháng 

cáo không đồng ý bản án sơ thẩm và yêu cầu huỷ Quyết định số 2224/QĐ-CT 
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ngày 16/10/2015 của Cục trưởng cục thuế tỉnh Long An vì ông S cho rằng Cục 

thuế quy kết ông chậm nộp số tiền thu thuế vào ngân sách Nhà nước của 17 biên 

lai với số tiền 15.031.000 đồng là không đúng vì theo quy định của ngành thuế 

nếu thu các địa phương vùng sâu vùng xa thì được chậm nộp 5 ngày, ông cũng 

không có sửa chữa các ngày thu thuế trên các phiếu thu như cục thuế đã quy kết, 

ngoài ra ông S còn cho rằng số tiền 3.500.000 đồng ông không có mượn của ông 

M. 

Qua đối chiếu các chứng cứ trong hồ sơ và đối thoại với Cục trưởng cục 

thuế tại phiên toà thể hiện 03 xã mà ông S được phân công thu thuế không được 

xếp vào vùng sâu, vùng xa để được nộp chậm tiền vào ngân sách 5 ngày như lời 

trình bày của ông S và Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông S, ngoài ra ông S cho 

rằng ông không có sửa chữa các ngày trên phiếu thu, nhưng tại tờ tường trình 

ông S lại thừa nhận là ông có sửa chữa vì mẹ bị bệnh kinh tế khó khăn nên ông 

mượn tiền thu thuế tháng 4,5 năm 2015 để điều trị bệnh cho mẹ.  Do đó, các vấn 

đề ông S trình bày tại phiên toà không có căn cứ. 

Xét thấy, trong suốt quá trình công tác từ năm 1997 đến năm 2013 ông S 

liên tục vi phạm các quy định của ngành và bị kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ 

ngạch và thậm chí còn bị Toà án xử phạt tù cho hưởng án treo, Cục thuế đã tạo 

mọi điều kiện để ông S được tiếp tục công tác, nhưng ông S vẫn không có 

hướng khắc phục, sửa đổi lại tiếp tục vi phạm những quy định của pháp luật về 

thuế, về phẩm chất của người công chức. Nên không có căn cứ để chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của ông S như đề nghị của đại diện viện kiểm sát tại phiên toà. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3] Do bản án sơ thẩm được giữ nguyên nên ông Nguyễn Văn S phải chịu 

200.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 241 luật tố tụng hành chính năm 2015, 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn S. Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm a Khoản 2 Điều 163 luật tố tụng hành chính năm 2010 

Áp dụng khoản 2 Điều 34 Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Toà án.  

Xử: 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn S về việc yêu 

cầu huỷ Quyết định 2224/QĐ-CT ngày 16/10/2015 của Cục trưởng Cục thuế 

tỉnh Long An.   

Về án phí: 
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Ông Nguyễn Văn S phải chịu 200.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm, 

được khấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0000168 ngày 

24/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An. 

Ông Nguyễn Văn S phải chịu 200.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm, 

được khấu trừ tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu số 

0000227 ngày 18/5/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao;   

- VKSND cấp cao tại TP.HCM 

- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- Cục THADS tỉnh Long An;  

- NKK (1);            

- NBK (1); 

- Lưu (3) 13b (Án39) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Duyên 

 

 

 

 

  

 

 


